	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa Cơ khí
Bộ môn Cơ Điện tử
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: 
Thực tập chuyên ngành
Mã học phần:

Số tín chỉ: 

3
Học phần tiên quyết: 
Tất cả các học phần chuyên ngành

Đào tạo trình độ: 
Đại học
Giảng dạy cho ngành: 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý:

Cơ điện tử
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 
0 tiết
- Làm bài tập trên lớp: 
0 tiết
- Thảo luận: 
0 tiết
- Thực hành, thực tập: 
90 tiết
- Tự nghiên cứu: 
270 giờ
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần giúp cho sinh viên hệ thống lại toàn bộ các kiến thức đã được học trước đó. Khối lượng kiến thức tập trung vào 3 hướng chính: Vi điều khiển, Cảm biến và PLC. Thông qua đó, sinh viên có thể tự thiết kế, chế tạo một số mạch điều khiển và mô hình có ứng dụng trong thực tế.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Đo và điều khiển tốc độ động cơ
2. Đo và điều khiển nhiệt độ

3. Điều khiển robot từ xa

4. Điều khiển và giám sát hệ thống từ xa
5. Quét LED dùng PLC

6. Điều khiển mô hình đèn giao thông dùng PLC
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Đo và điều khiển tốc độ động cơ

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Ngắt trên vi điều khiển
a. Ngắt ngoài

b. Ngắt Timer

2. Đọc Encoder
3. Thuật toán PID

4. Mạch điều khiển

5. Truyền thông với Visual Basic 

6. Kết nối máy tính với vi điều khiển
	4

4

4

4

4

4

	Thái độ

1. Đo và điều khiển tốc độ động cơ rất thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động
2. Giảm tổn hao công suất và tăng hiệu suất sử dụng nếu chọn đúng giải thuật
3. An toàn khi điều khiển hệ thống
	

	Kỹ năng
1. Thiết kế, chế tạo mạch điều khiển

2. Đo được tốc độ động cơ
3. Chọn các thông số Kp, Kd, Ki cho bộ điều khiển PID
4. Điều khiển ổn định tốc độ động cơ

5. Điều khiển tốc độ động cơ từ máy tính
	4
3

4
3

3


Chủ đề 2: Đo và điều khiển nhiệt độ

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Cảm biến nhiệt độ

2. ADC
a. Thiết lập

b. Cách đọc

c. Điện áp tham chiếu
d. Chuyển đổi
3. Thuật toán PID

4. Mạch điều khiển

5. Kết nối máy tính với vi điều khiển

6. Truyền thông với Visual Basic
	3
3
3
3
3
4

4

3

3

	Thái độ

1. Đo và điều khiển nhiệt độ rất thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động
2. Tín hiệu nhiệt độ đọc về hay bị nhiễu, vì vậy cần cẩn thận khi chế tạo mạch điều khiển.
	

	Kỹ năng

1. Tính toán nhiệt độ dựa vào ADC

2. Thiết kế, chế tạo mạch điều khiển

3. Chọn các thông số Kp, Kd, Ki cho bộ điều khiển PID

4. Điều khiển nhiệt độ từ máy tính
	3

3

3

3


Chủ đề 3: Điều khiển robot từ xa
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thu phát hồng ngoại
a. Nguyên lý

b. Linh kiện

c. Sơ đồ khối

2. IC giải mã địa chỉ
3. IC chốt dữ liệu
4. Ngắt ngoài

5. Khối phím nhấn

6. Mạch điều khiển
	4

4

4

4

4

4

4

	Thái độ
1. Điều khiển từ xa được ứng dụng nhiều trong thực tế
2. Khoảng cách nhận tín hiệu phụ thuộc vào linh kiện cũng như thiết kế mạch
	

	Kỹ năng

1. Chọn linh kiện thu phát hồng ngoại phù hợp với hệ thống

2. Phương pháp điều khiển robot

3. Thiết kế, chế tạo mạch điều khiển
	3

3

3


Chủ đề 4: Điều khiển và giám sát hệ thống từ xa

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Truyền thông nối tiếp đồng bộ

a. Two-Wire Serial (TWI)
b. Serial Peripheral Bus (SPI)
2. Nguyên lý truyền thông nối tiếp TWI và I2C.
a. Giao diện TWI-I2C

b. Truyền thông TWI trên AVR
3. Sử dụng module TWI trong AVR ở các chế độ Master.

4. Sử dụng module TWI trong AVR ở các chế độ Slave.

5. Giao tiếp giữa các AVR bằng TWI.
	3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Sự hoạt động của các hệ thống luôn được điều khiển và giám sát của con người.
2. Các hệ thống sẽ được kết nối, hiển thị và điều khiển bởi trạm trung tâm
3. Các tín hiệu nhận về và gửi đi phải chính xác. Cần đảm bảo an toàn cho hệ thống.
	

	Kỹ năng

1. Thiết lập vi điều khiển ở chế độ Master hoặc Slave
2. Truyền và nhận dữ liệu giữa Master và Slave
3. Giám sát và điều khiển hệ thống thông qua giao diện kết nối với máy tính
	3
3

4


Chủ đề 5: Quét LED dùng PLC

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. I/O trên PLC
2. IC giải mã địa chỉ
3. Lệnh S, R

4. Phép toán số học 
5. Lệnh so sánh

6. Bộ định thời

7. Vòng quét chương trình

8. Kết nối PLC với thiết bị ngoại vi
	3

3

3

4

4

4

4

3

	Thái độ

1. Hệ thống PLC được sử dụng nhiều trong các nhà máy
2. Thường dùng để hiển thị số trên LED 7 đoạn

3. Cẩn thận khi tính toán và thiết kế mạch hiển thị
	

	Kỹ năng

1. Thiết lập bảng trạng thái I/O trên PLC

2. Điều khiển sáng lần lượt từng LED đơn
3. Hiển thị được các số nguyên lên LED 7 đoạn
	3

2
2


Chủ đề 6: Điều khiển mô hình đèn giao thông dùng PLC

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đèn giao thông
a. Nguyên tắc hoạt động

b. Phương pháp điều khiển
2. Tiếp điểm logic

3. Lệnh S, R

4. Lệnh toán học

5. Lệnh so sánh

6. Lệnh chuyển đổi dữ liệu

7. Bộ đếm

8. Bộ định thời

9. IC giải mã địa chỉ

10. Quét LED
	2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

3

	Thái độ

1. Hệ thống đèn giao thông ứng dụng nhiều trong thực tế
2. Gây nguy hiểm đến con người khi thiết kế lộ trình đi đường không đúng
3. Cẩn thận trong quá trình thiết kế và tính toán để hệ thống hoạt động tin cậy
	

	Kỹ năng

1. Thiết lập bảng gán nhiệm vụ I/O

2. Kết nối PLC với mô hình đèn giao thông
3. Lập trình điều khiển mô hình
	3

2

2


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	0
	0
	0
	10
	30
	10

	2
	0
	0
	0
	10
	30
	10

	3
	0
	0
	0
	20
	60
	20

	4
	0
	0
	0
	20
	60
	20

	5
	0
	0
	0
	10
	30
	10

	6
	0
	0
	0
	20
	60
	20

	Tổng cộng:
	90


5. Tài liệu
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Vũ Thăng Long
	Bài giảng Lý thuyết điều khiển
	2010
	Nội bộ
	Bộ môn CĐT

	2
	Vũ Thăng Long
	Bài giảng điện tử Kỹ thuật cảm biến
	2010
	Nội bộ
	Bộ môn CĐT

	3
	Trần Văn Hùng
	Vi điều khiển AVR
	2009
	Nội bộ
	Bộ môn CĐT

	4
	Đỗ Quốc Chí
	Bài giảng PLC
	2009
	Nội bộ
	Bộ môn CĐT

	5
	Phạm Công Ngô
	Lý thuyết điều khiển tự động
	2006
	KHKT
	Thư viện ĐHNT

	6
	Ogata, Katsuhiko
	Modern control engineering
	1990
	Prentice Hall
	Thư viện ĐHNT


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Điểm danh
	10

	2
	Tự nghiên cứu (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm bài tập
	0

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	0

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	0

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Viết
	0

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Vấn đáp
	90


	TRƯỞNG KHOA

	
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)
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